
PHỤ LỤC  1
Thống kê hiện trạng tổ chức bộ máy, biên chế, học sinh, lớp học

(Kèm theo Đề án số:             /ĐA-UBND  ngày     /6/2026 của Ủy ban nhân dân xã Ba Dinh)

Cấp học
Số

nhóm/lớp
hiện có

Số học
sinh/trẻ

Số biên
chế được
giao 2025

VIÊN CHỨC QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

Tổng
số

Tổng
số

Biên chế Hợp đồng
Trong đó

Tổng
số

Trong đó

Hiệu
trưởng

Phó
Hiệu

trưởng

Giáo
viên

Giáo
viên
tổng
phụ

trách
đội

Nhân
viên

Giáo
viên

Giáo
viên
tổng
phụ

trách
đội

Nhân
viên

Cấp
dưỡng Bảo vệ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

I. MẦM NON 13 271 30 34 30 2 2 23 0 3 4 0 0 0 2 2

Mầm non Ba Dinh 9 186 20 22 20 1 1 16 0 2 2 0 0 0 1 1

Mầm non Ba Giang 4 85 10 12 10 1 1 7 0 1 2 0 0 0 1 1

II. TIỂU HỌC 17 393 32 31 30 0 1 25 1 3 1 0 0 0 0 1

Tiểu học Ba Dinh 17 393 32 31 30 0 1 25 1 3 1 0 0 0 0 1

III. PTDTBT TH&THCS 12 257 27 30 26 1 2 19 1 3 4 0 0 0 3 1

TH&THCS Ba Giang 12 257 27 30 26 1 2 19 1 3 4 0 0 0 3 1

IV. THCS 10 373 26 22 21 1 0 17 1 2 1 0 0 0 0 1

THCS Ba Dinh - Ba Tô 10 373 26 22 21 1 0 17 1 2 1 0 0 0 0 1

TỔNG (I+II+III+IV)
52 1294 115 117 107 4 5 84 3 11 10 0 0 0 5 5
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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 XÃ BA DINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH DỰ KIẾN SẮP XẾP, BỐ TRÍ VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO CÁC TRƯỜNG TRONG DIỆN SẮP XẾP, SÁP NHẬP

(Kèm theo Đề án số          /ĐA-UBND ngày        /6/2026 của UBND xã Ba Dinh)

TT Họ và tên

Ngày,
tháng, năm
sinh (phải
đánh dấu '
phía trước)

Chức vụ hiện
đang đảm nhiệm

Dự kiến
bố trí

Thời gian vào Đảng
(ngày vào đảng,

ngày kết nạp chính
thức)

Trình độ
chuyên môn

(Ts, Ths,
CK2, CK1,

ĐH,...)

Chuyên ngành
đào tạo

Chức danh
nghề nghiệp

 hiện giữ

Mã số chức
danh nghề

nghiệp

Bậc
lương

Hệ số
lương

Thời gian
 nâng lương

 lần sau

Ghi
chú

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I. Trường Mầm non Ba Dinh

1 Lê Minh Hiền 02/9/1978 Hiệu Trưởng Hiệu Trưởng 15/7/2003
15/7/2004 Ths Quản lý Giáo dục Giáo viên mầm

non Hạng II V.07.02.25 9/9 4.98

2 Huỳnh Thị Thắm 01/6/1981 Phó Hiệu Trưởng Phó Hiệu Trưởng 26/3/2012
26/3/2013 ĐH Sư phạm Mẫu giáo Giáo viên mầm

non Hạng II V.07.02.25 6/9 3.99 01/01/2028

3 Trần Thị Sương Tuyết 06/9/1984 Phó Hiệu Trưởng Phó Hiệu Trưởng 12/6/2009
12/6/2010 ĐH Cử nhân Mầm non Giáo viên mầm

non Hạng II V.07.02.25 6/9 3.99 01/7/2027

II. Trường Tiều học và Trung học cơ sở Ba Dinh

1 Đào Văn Thành 19/7/1975 Hiệu Trưởng Hiệu Trưởng 19/04/2007
19/04/2008 ĐH Sư phạm Toán Giáo viên trung

học cơ sở hạng II V.07.04.31 3/8 4.68 01-01-2026

2 Huỳnh Long Nguyện 26/12/1988 Phó Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng 29/03/2013
29/03/2014 ĐH Sự phạm Âm nhạc Giáo viên tiểu

học hạng II V.07.03.28 2/8 4.34 10-12-2027
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